	TRƯỜNG TH HƯNG LONG
	
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 - KHỐI 1

	 
	 
	 
	 
	 
	ÁP DỤNG TỪ TUẦN 25

	Thứ
	Tiết
	1A - Hiền 
	1B -  Mai
	1C - Ngát

	
	
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV

	Hai
	1
	HĐTN
	Hiền
	TV (TT)
	Hiền
	HĐTN
	Mai
	TV (TT)
	Mai
	HĐTN
	Ngát
	TV (TT)
	Ngát

	
	2
	Toán
	Hiền
	TV (TT)
	Hiền
	Toán
	Mai
	TV (TT)
	Mai
	Toán
	Ngát
	TV (TT)
	Ngát

	
	3
	TV
	Hiền
	Đ.đức
	Hiền
	TV
	Mai
	Toán (TT)
	Mai
	TV
	Ngát
	TNXH
	Ngát

	
	4
	TV
	Hiền
	 
	 
	TV
	Mai
	 
	 
	TV
	Ngát
	 
	 

	Ba
	1
	TV
	Hiền
	TV
	Hiền
	AN
	Mơ
	TV
	Mai
	TA
	Giang
	TV
	Ngát

	
	2
	TV
	Hiền
	TV
	Hiền
	GDTC
	Dân
	TV
	Mai
	TA
	Giang
	TV
	Ngát

	
	3
	Toán
	Hiền
	TNXH
	Hiền
	Tin
	Thu
	Toán
	Mai
	MT
	Phượng
	Toán (TT)
	Ngát

	
	4
	TNXH
	Hiền
	 
	 
	Tin
	Thu
	 
	 
	GDTC
	Dân
	 
	 

	Tư
	1
	TV
	Oanh
	TV (TT)
	Hiền
	MT
	Phượng
	TV
	Mai
	TV
	Ngát
	TV (TT)
	Ngát

	
	2
	TV
	Oanh
	Toán (TT)
	Hiền
	MT (TT)
	Phượng
	TV
	Mai
	TV
	Ngát
	Toán (TT)
	Ngát

	
	3
	GDTC
	Dân
	HĐTN
	Hiền
	TA
	Giang
	Đ.đức
	Mai
	Toán
	Ngát
	TNXH
	Ngát

	
	4
	Toán
	Hiền
	 
	 
	TA
	Giang
	 
	 
	Đ.đức
	Ngát
	 
	 

	Năm
	1
	MT
	Phượng
	TV
	Hiền
	TNXH
	Mai
	TV
	Mai
	TV
	Ngát
	GDTC
	Dân

	
	2
	MT (TT)
	Phượng
	TV
	Hiền
	GDTC
	Dân
	TV
	Mai
	TV
	Ngát
	Tin
	Thu

	
	3
	TA
	Giang
	Toán (TT)
	Hiền
	TV
	Mai
	HĐTN
	Mai
	Toán
	Ngát
	Tin
	Thu

	
	4
	TA
	Giang
	 
	 
	TV
	Mai
	 
	 
	HĐTN
	Ngát
	 
	 

	Sáu
	1
	GDTC
	Dân
	TV
	Hiền
	TV
	Mai
	TV (TT)
	Mai
	AN
	Mơ
	TV
	Ngát

	
	2
	AN
	Mơ
	TV
	Hiền
	TV
	Mai
	Toán (TT)
	Mai
	TV
	Ngát
	TV
	Ngát

	
	3
	Tin
	Thu
	HĐTN
	Hiền
	Toán
	Mai
	HĐTN
	Mai
	MT (TT)
	Phượng
	HĐTN
	Ngát

	
	4
	Tin
	Thu
	 
	 
	TNXH
	Mai
	 
	 
	TV
	Ngát
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TM. NHÀ TRƯỜNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đặng Anh Tuấn




	TRƯỜNG TH HƯNG LONG
	
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 - KHỐI 2

	 
	 
	 
	 
	 
	ÁP DỤNG TỪ TUẦN 25

	Thứ
	Tiết
	2A - L.Anh
	2B - M.Anh
	2C - Hòa

	
	
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV

	Hai
	1
	HĐTN
	L.Anh
	TV (TT)
	L.Anh
	HĐTN
	M.Anh
	AN
	Mơ
	HĐTN
	Hoà
	TV (TT)
	Hoà

	
	2
	Toán
	L.Anh
	Toán (TT)
	L.Anh
	Toán
	M.Anh
	Toán (TT)
	M.Anh
	Toán
	Hoà
	TV (TT)
	Hoà

	
	3
	TV
	L.Anh
	GDTC
	Dân
	TV
	M.Anh
	TV (TT)
	M.Anh
	TV
	Hoà
	Toán (TT)
	Hoà

	
	4
	TV
	L.Anh
	 
	 
	TV
	M.Anh
	 
	 
	TV
	Hoà
	 
	 

	Ba
	1
	TV
	Tuấn
	TV (TT)
	L.Anh
	TV
	M.Anh
	TV (TT)
	M.Anh
	MT
	Phượng
	TV
	Hoà

	
	2
	TV
	Tuấn
	Toán (TT)
	L.Anh
	TV
	M.Anh
	GDTC
	Dân
	MT (TT)
	Phượng
	TV
	Hoà

	
	3
	Toán
	Tuấn
	TNXH
	L.Anh
	Toán
	M.Anh
	TNXH
	M.Anh
	TA
	Giang
	Toán
	Hoà

	
	4
	Đ.đức
	Tuấn
	 
	 
	HĐTN
	M.Anh
	 
	 
	TA
	Giang
	 
	 

	Tư
	1
	TA
	Giang
	TV
	L.Anh
	TV
	M.Anh
	GDTC
	Dân
	TV
	Hoà
	HĐTN
	Hoà

	
	2
	TA
	Giang
	TV
	L.Anh
	TV
	M.Anh
	Tin
	Thu
	TV
	Hoà
	GDTC
	Dân

	
	3
	Tin
	Thu
	Toán
	L.Anh
	Toán
	M.Anh
	Tin
	Thu
	Toán
	Hoà
	Đ.đức
	Hoà

	
	4
	Tin
	Thu
	 
	 
	Đ.đức
	M.Anh
	 
	 
	TNXH
	Hoà
	 
	 

	Năm
	1
	TV
	L.Anh
	Toán
	L.Anh
	TA
	Giang
	TV
	M.Anh
	GDTC
	Dân
	TV (TT)
	Hoà

	
	2
	TV
	L.Anh
	TV (TT)
	L.Anh
	TA
	Giang
	TV
	M.Anh
	TV
	Hoà
	Toán (TT)
	Hoà

	
	3
	Toán
	L.Anh
	HĐTN
	L.Anh
	MT
	Phượng
	Toán
	M.Anh
	TV
	Hoà
	TNXH
	Hoà

	
	4
	TNXH
	L.Anh
	 
	 
	MT (TT)
	Phượng
	 
	 
	Toán
	Hoà
	 
	 

	Sáu
	1
	MT
	Phượng
	TV
	L.Anh
	TV
	M.Anh
	TV (TT)
	M.Anh
	TV
	Hoà
	AN
	Mơ

	
	2
	MT (TT)
	Phượng
	TV
	L.Anh
	TV
	M.Anh
	Toán (TT)
	M.Anh
	TV
	Hoà
	Tin
	Thu

	
	3
	GDTC
	Dân
	HĐTN
	L.Anh
	Toán
	M.Anh
	HĐTN
	M.Anh
	Toán
	Hoà
	Tin
	Thu

	
	4
	AN
	Mơ
	 
	 
	TNXH
	M.Anh
	 
	 
	HĐTN
	Hoà
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TM. NHÀ TRƯỜNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đặng Anh Tuấn





	TRƯỜNG TH HƯNG LONG
	
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 - KHỐI 3

	 
	 
	 
	 
	 
	ÁP DỤNG TỪ TUẦN 25

	Thứ
	Tiết
	3A - Hiên
	3B - Hoài
	3C - Lý

	
	
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV

	Hai
	1
	HĐTN
	Hiên
	TV (TT)
	Hiên
	HĐTN
	Hoài
	TV (TT)
	Hoài
	HĐTN
	Lý
	Toán (TT)
	Lý

	
	2
	Toán
	Hiên
	Toán (TT)
	Hiên
	Toán
	Hoài
	Toán (TT)
	Hoài
	Toán
	Lý
	AN
	Mơ

	
	3
	TV
	Hiên
	TNXH
	Hiên
	TV
	Hoài
	TNXH
	Hoài
	TV
	Lý
	C.nghệ
	Lý

	
	4
	TV
	Hiên
	 
	 
	TV
	Hoài
	 
	 
	TV
	Lý
	 
	 

	Ba
	1
	Tin
	Thu
	TV
	Hiên
	TA
	Nhị
	TV
	Hoài
	TV
	Lý
	GDTC
	Dân

	
	2
	Tin (TT)
	Thu
	Toán
	Hiên
	TA
	Nhị
	Toán
	Hoài
	TV
	Lý
	MT
	Phượng

	
	3
	AN
	Mơ
	TNXH
	Hiên
	GDTC
	Dân
	Đ.đức
	Hoài
	Toán
	Lý
	MT (TT)
	Phượng

	
	4
	MT 
	Phượng
	 
	 
	AN
	Mơ
	 
	 
	TNXH
	Lý
	 
	 

	Tư
	1
	TV
	Hiên
	Toán (TT)
	Hiên
	TV
	Hoài
	TV (TT)
	Hoài
	TV
	Lý
	Toán
	Lý

	
	2
	TV
	Hiên
	HĐTN
	Hiên
	TV
	Hoài
	Toán (TT)
	Hoài
	TV
	Lý
	TV (TT)
	Lý

	
	3
	Toán
	Hiên
	TA
	Nhị
	Toán
	Hoài
	HĐTN
	Hoài
	TA
	Nhị
	HĐTN
	Lý

	
	4
	Đ.đức
	Hiên
	 
	 
	C.nghệ
	Hoài
	 
	 
	TA
	Nhị
	 
	 

	Năm
	1
	TV
	Hiên
	TA
	Nhị
	TA
	Nhị
	Toán
	Hoài
	Tin
	Thu
	Toán
	Lý

	
	2
	Toán
	Hiên
	TA
	Nhị
	TA
	Nhị
	TV (TT)
	Hoài
	Tin (TT)
	Thu
	TV (TT)
	Lý

	
	3
	TV (TT)
	Hiên
	GDTC
	Dân
	Tin
	Thu
	TNXH
	Hoài
	TA
	Nhị
	TNXH
	Lý

	
	4
	C.nghệ
	Hiên
	 
	 
	Tin (TT)
	Thu
	 
	 
	TA
	Nhị
	 
	 

	Sáu
	1
	TV
	Hiên
	MT (TT)
	Phượng
	TV
	Hoài
	GDTC
	Dân
	TV
	Lý
	TV (TT)
	Lý

	
	2
	Toán
	Hiên
	GDTC
	Dân
	TV
	Hoài
	MT
	Phượng
	GDTC
	Dân
	Toán (TT)
	Lý

	
	3
	TV (TT)
	Hiên
	TA
	Nhị
	Toán
	Hoài
	MT (TT)
	Phượng
	Toán
	Lý
	HĐTN
	Lý

	
	4
	HĐTN
	Hiên
	 
	 
	HĐTN
	Hoài
	 
	 
	Đ.đức
	Lý
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TM. NHÀ TRƯỜNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đặng Anh Tuấn





	TRƯỜNG TH HƯNG LONG
	
	
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 - KHỐI 4

	 
	 
	 
	 
	 
	ÁP DỤNG TỪ TUẦN 25

	Thứ
	Tiết
	4A - Lâm
	4B - Phượng

	
	
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV

	Hai
	1
	HĐTN
	Lâm
	Tin
	Thu
	HĐTN
	Phượng
	LS-ĐL
	Phượng

	
	2
	Toán
	Lâm
	MT
	Phượng
	Toán
	Phượng
	Toán (TT)
	Phượng

	
	3
	TV
	Lâm
	AN
	Mơ
	TV
	Phượng
	C.nghệ
	Phượng

	
	4
	TV
	Lâm
	 
	 
	TV
	Phượng
	 
	 

	Ba
	1
	TV
	Lâm
	Tin (TT)
	Thu
	GDTC
	Dân
	TV
	Phượng

	
	2
	Khoa
	Lâm
	Toán (TT)
	Lâm
	AN
	Mơ
	Toán 
	Phượng

	
	3
	Toán
	Lâm
	TV (TT)
	Lâm
	TA
	Nhị
	K.học
	Phượng

	
	4
	C.Nghệ
	Lâm
	 
	 
	TA
	Nhị
	 
	 

	Tư
	1
	Toán
	Lâm
	TA
	Nhị
	TA
	Nhị
	TV
	Phượng

	
	2
	Đ.đức
	Lâm
	TA
	Nhị
	TA
	Nhị
	Toán
	Phượng

	
	3
	TV
	Lâm
	GDTC
	Dân
	MT
	Phượng
	HĐTN
	Phượng

	
	4
	LS-ĐL
	Lâm
	 
	 
	GDTC
	Dân
	 
	 

	Năm
	1
	TV
	Lâm
	TV (TT)
	Lâm
	TV
	Phượng
	LS-ĐL
	Phượng

	
	2
	Toán
	Lâm
	Toán (TT)
	Lâm
	Toán
	Phượng
	TV
	Phượng

	
	3
	TV
	Lâm
	HĐTN
	Lâm
	K.học
	Phượng
	TV (TT)
	Phượng

	
	4
	LS-ĐL
	Lâm
	 
	 
	TV
	Phượng
	 
	 

	Sáu
	1
	TV
	Lâm
	TA
	Nhị
	Tin
	Thu
	TV (TT)
	Phượng

	
	2
	Khoa
	Lâm
	TA
	Nhị
	Tin (TT)
	Thu
	Toán (TT)
	Phượng

	
	3
	Toán
	Lâm
	GDTC
	Dân
	Toán
	Phượng
	HĐTN
	Phượng

	
	4
	HĐTN
	Lâm
	 
	 
	Đ.đức
	Phượng
	 
	 

	
	
	
	
	
	TM. NHÀ TRƯỜNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đặng Anh Tuấn




	TRƯỜNG TH HƯNG LONG
	
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 - KHỐI 5

	 
	 
	 
	 
	 
	ÁP DỤNG TỪ TUẦN 25

	Thứ
	Tiết
	5A - Thu
	5B - Hương
	5C - Hậu

	
	
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV
	S
	GV
	C
	GV

	Hai
	1
	HĐTN
	Thu
	MT
	Phượng
	HĐTN
	Hương
	TA
	Giang
	HĐTN
	Hậu
	GDTC
	Dân

	
	2
	Toán
	Thu
	Tin
	Thu
	Toán
	Hương
	GDTC
	Dân
	Toán
	Hậu
	TA
	Giang

	
	3
	TV
	Thu
	Tin (TT)
	Thu
	TV
	Hương
	MT
	Phượng
	TV
	Hậu
	TA
	Giang

	
	4
	TV
	Thu
	 
	 
	TV
	Hương
	 
	 
	TV
	Hậu
	 
	 

	Ba
	1
	TV
	Thu
	TA
	Giang
	TV
	Hương
	Toán (TT)
	Hương
	TV
	Hậu
	MT
	Phượng

	
	2
	Khoa
	Thu
	TA
	Giang
	Toán
	Hương
	TV (TT)
	Hương
	Toán
	Hậu
	Tin
	Thu

	
	3
	Toán
	Thu
	GDTC
	Dân
	Khoa
	Hương
	TA
	Giang
	Khoa
	Hậu
	Tin (TT)
	Thu

	
	4
	Đ.đức
	Thu
	 
	 
	TV
	Hương
	 
	 
	C.nghệ
	Hậu
	 
	 

	Tư
	1
	TV
	Thu
	TV (TT)
	Thu
	Tin
	Thu
	LS-ĐL
	Hương
	TV
	Hậu
	TV (TT)
	Hậu

	
	2
	Khoa
	Thu
	Toán (TT)
	Thu
	Tin (TT)
	Thu
	C.nghệ
	Hương
	Toán
	Hậu
	Toán (TT)
	Hậu

	
	3
	Toán
	Thu
	LS-ĐL
	Thu
	Toán
	Hương
	TV (TT)
	Hương
	LS-ĐL
	Hậu
	HĐTN
	Hậu

	
	4
	HĐTN
	Thu
	 
	 
	TV
	Hương
	 
	 
	Đ.đức
	Hậu
	 
	 

	Năm
	1
	TV
	Thu
	TA
	Giang
	LS-ĐL
	Hương
	Toán (TT)
	Hương
	TV
	Hậu
	AN
	Mơ

	
	2
	Toán
	Thu
	GDTC
	Dân
	Toán
	Hương
	HĐTN
	Hương
	Toán
	Hậu
	TA
	Giang

	
	3
	C.nghệ
	Thu
	AN
	Mơ
	TV
	Hương
	Khoa
	Hương
	GDTC
	Dân
	TA
	Giang

	
	4
	TV (TT)
	Thu
	 
	 
	Đ.đức
	Hương
	 
	 
	Khoa
	Hậu
	 
	 

	Sáu
	1
	TV
	Thu
	TV
	Thu
	TA
	Giang
	Toán
	Hương
	TV
	Hậu
	TV (TT)
	Hậu

	
	2
	Toán
	Thu
	Toán (TT)
	Thu
	TA
	Giang
	TV
	Hương
	Toán
	Hậu
	Toán (TT)
	Hậu

	
	3
	TA
	Giang
	HĐTN
	Thu
	AN
	Mơ
	HĐTN
	Hương
	TV
	Hậu
	HĐTN
	Hậu

	
	4
	LS-ĐL
	Thu
	 
	 
	GDTC
	Dân
	 
	 
	LS-ĐL
	Hậu
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TM. NHÀ TRƯỜNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đặng Anh Tuấn





	TRƯỜNG TH HƯNG LONG
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 - CHUYÊN

	
	ÁP DỤNG TỪ TUẦN 25

	Thứ
	Tiết
	AN - Mơ
	TD - Dân
	TA - Giang
	TA - Nhị
	Tin - Thu
	MT - Phượng
	Oanh
	Tuấn

	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C

	Hai
	1
	 
	2B
	 
	5C
	 
	5B
	 
	 
	 
	4A
	 
	5A
	 
	 
	 
	 

	
	2
	 
	3C
	 
	5B
	 
	5C
	 
	 
	 
	5A
	 
	4A
	 
	 
	 
	 

	
	3
	 
	4A
	 
	2A
	 
	5C
	 
	 
	 
	5A
	 
	5B
	 
	 
	 
	 

	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ba
	1
	1B
	 
	4B
	3C
	1C
	5A
	3B
	 
	3A
	4A
	2C
	5C
	 
	 
	2A
	 

	
	2
	4B
	 
	1B
	2B
	1C
	5A
	3B
	 
	3A
	5C
	2C
	3C
	 
	 
	2A
	 

	
	3
	3A
	 
	3B
	5A
	2C
	5B
	4B
	 
	1B
	5C
	1C
	3C
	 
	 
	2A
	 

	
	4
	3B
	 
	1C
	 
	2C
	 
	4B
	 
	1B
	 
	3A
	 
	 
	 
	2A
	 

	Tư
	1
	 
	 
	 
	2B
	2A
	 
	4B
	4A
	5B
	 
	1B
	 
	1A
	 
	 
	 

	
	2
	 
	 
	 
	2C
	2A
	 
	4B
	4A
	5B
	2B
	1B
	 
	1A
	 
	 
	 

	
	3
	 
	 
	1A
	4A
	1B
	 
	3C
	3A
	2A
	2B
	4B
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	 
	 
	4B
	 
	1B
	 
	3C
	 
	2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Năm
	1
	 
	5C
	2C
	1C
	2B
	5A
	3B
	3A
	3C
	 
	1A
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	 
	 
	1B
	5A
	2B
	5C
	3B
	3A
	3C
	1C
	1A
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	 
	5A
	5C
	3A
	1A
	5C
	3C
	 
	3B
	1C
	2B
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	 
	 
	 
	 
	1A
	 
	3C
	 
	3B
	 
	2B
	 
	 
	 
	 
	 

	Sáu
	1
	1C
	2C
	1A
	3B
	5B
	 
	 
	4A
	4B
	 
	2A
	3A
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1A
	 
	3C
	3A
	5B
	 
	 
	4A
	4B
	2C
	2A
	3B
	 
	 
	 
	 

	
	3
	5B
	 
	2A
	4A
	5A
	 
	 
	3A
	1A
	2C
	1C
	3B
	 
	 
	 
	 

	
	4
	2A
	 
	5B
	 
	 
	 
	 
	 
	1A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TM. NHÀ TRƯỜNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đặng Anh Tuấn
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